










CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 06 năm 2025 
 

BẢN CUNG CẤP THÔNG  TIN 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

1/ Họ và tên: HOÀNG TUYÊN  

2/ Giới tính: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh:  

4/ Nơi sinh: Bắc Kạn 

5/ Số CCCCD:  

Ngày cấp:    Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tư xã hội 

6/ Quốc tịch: Việt Nam 

7/ Dân tộc:  Tày 

8/ Địa chỉ thường trú:  

9/ Số điện thoại:  

10/ Địa chỉ email:   

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện 

TNH (mã chứng khoán TNH) 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT  

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

- Giám đốc công ty tại CTCP Bệnh viện TNH Lạng Sơn,  

- Giám đốc công ty tại CTCP Bệnh viện TNH Hà Nội. 

14/ Số CP nắm giữ: 9.618.782 CP chiếm 6,67% vốn điều lệ, trong đó 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP, 

chiếm 0% vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:  9.618.782 CP chiếm 6,67% vốn điều lệ 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai 



Stt. 
Mã 

CK  
Họ tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán  

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có)  

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

công ty 

/ người 

nội bộ  

Loại hình 

Giấy 

NSH (*) 

(CMND/ 

CCCD) 

Số Giấy NSH Ngày cấp  Nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

của 

công 

ty/ 

người 

nội 

bộ  

Lý do 

khi phát 

sinh 

thay đổi 

liên 

quan 

đến mục 

13 và 14 

Ghi chú 

(về việc 

không có 

số Giấy 

NSH và 

các ghi 

chú khác)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.   TNH 
Hoàng 

Tuyên   

Thành 

viên 

HĐQT 

  CCCD 
  

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

 
9.618.782 6,67% 29/03/2017 

 

HĐQT 

bổ 

nhiệm 

16/06/2025 

ĐHĐCĐ 

bầu làm 

thành viên 

HĐQT 

2.   
Nông Thị 

Ngân 
    Mẹ đẻ CMND   

Công an 

Thái 

Nguyên 

 0 0     

3.   
Hoàng 

Thao 
    

Anh 

trai 
CMND   

Công an 

Thái 

Nguyên 

 
0 0 

    

4.   
Cao Thị 

Hồng 
    

Chị 

dâu 
CCCD   

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

 31749 0,02%     

5.   Hoàng Anh     
Con 

gái 
CCCD   

Cục CS 

ĐKQL 

cư trú và 

DLQG 

về dân 

cư 

 

0 0 

    

6.   
Hoàng 

Tùng 
    con trai CMND 

 

 
 

Công an 

Hà Nội 
 

0 0 
    



Stt. 
Mã 

CK  
Họ tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán  

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có)  

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

công ty 

/ người 

nội bộ  

Loại hình 

Giấy 

NSH (*) 

(CMND/ 

CCCD) 

Số Giấy NSH Ngày cấp  Nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

của 

công 

ty/ 

người 

nội 

bộ  

Lý do 

khi phát 

sinh 

thay đổi 

liên 

quan 

đến mục 

13 và 14 

Ghi chú 

(về việc 

không có 

số Giấy 

NSH và 

các ghi 

chú khác)  

 

 

 

 

7.   

Công ty Cổ 

phần Bệnh 

viện TNH 

Lạng Sơn 

 

Chủ 

tịch 

HĐQT, 

Giám 

đốc 

Tổ 

chức 

có liên 

quan 

GCN 

đăng ký 

doanh 

nghiệp 

4900891500 22/12/2022 

Phòng 

ĐKKD 

tỉnh 

Lạng 

Sơn 

Khối 10, đường 

Nhị Thanh, 

phường Tam 

Thanh, TP. 

Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn, Việt 

Nam   

  

    

8.   

Công ty Cổ 

phần Bệnh 

viện TNH 

Hà Nội 

 

Chủ 

tịch 

HĐQT, 

Giám 

đốc 

Tổ 

chức 

có liên 

quan 

GCN 

đăng ký 

doanh 

nghiệp 

0110431143 28/7/2023 

Phòng 

ĐKKD 

Tp Hà 

Nội 

Số 134 Nguyễn 

Hoàng Tôn, 

phường Xuân 

La, quận Tây 

Hồ, TP. Hà 

Nội 

  

    



  

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng:  

- Lương, Thưởng, Thù lao, lợi tức từ các vai trò, chức vụ: Cổ đông, Chủ tịch HĐQT - 

người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;  

- Lương, Thưởng, Thù lao từ các chức vụ: Chủ tịch HĐQT - người đại diện theo pháp 

luật của Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn (Công ty con của TNH);  

- Lương, Thưởng, Thù lao, lợi tức từ các vai trò, chức vụ: Cổ đông, Giám đốc - Người 

đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bệnh viện TNH Hà Nội (Công ty liên kết 

của TNH) 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng: Không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật. 

   NGƯỜI KHAI 

 

(Đã ký) 

 

Hoàng Tuyên 

 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 06 năm 2025 
 

BẢN CUNG CẤP THÔNG  TIN 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

1/ Họ và tên: LÊ XUÂN TÂN  

2/ Giới tính: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh:  

4/ Nơi sinh: Bắc Giang 

5/ Số CCCCD:  

Ngày cấp: 01/04/2021  Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tư xã hội 

6/ Quốc tịch: Việt Nam 

7/ Dân tộc: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú:  

9/ Số điện thoại:  

10/ Địa chỉ email:  

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện 

TNH (mã chứng khoán TNH) 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT – 

Tổng Giám đốc công ty  

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không  

14/ Số CP nắm giữ: 2.605.349 CP chiếm 1,80% vốn điều lệ, trong đó 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP, 

chiếm 0% vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:  2.605.349 CP chiếm 1,80% vốn điều lệ 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai 



Stt. 
Mã 

CK  
Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có)  

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

công 

ty / 

người 

nội 

bộ  

Loại 

hình 

Giấy 

NSH (*) 

(CMND/ 

CCCD) 

Số Giấy NSH Ngày cấp  Nơi cấp  

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ  

Lý do 

khi phát 

sinh 

thay đổi 

liên 

quan 

đến mục 

13 và 14 

Ghi chú 

(về việc 

không có 

số Giấy 

NSH và 

các ghi 

chú khác)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.   TNH 

Lê 

Xuân 

Tân 

  

Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm 

Tổng 

Giám 

đốc 

Người 

nội bộ 
CCCD     

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

  2.605.349 1,80% 29/03/2017  
HĐQT 

bổ nhiệm 

16/06/2025 

ĐHĐCĐ 

bầu làm 

thành viên 

HĐQT 

2.  
TNH 

 

Phùng 

Thị 

Thông 

    Vợ CMND     

Công an 

Thái 

Nguyên 

  0 0     

3.  TNH 

Lê Thị 

Thu 

Hương 

    
Con 

gái 
CMND     

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

  

0 0 

    

4.  TNH 

Nguyễn 

Hưng 

Quang 

    Con rể CMND     

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

  

0 0 

    

5.  TNH 

Lê Thị 

Thanh 

Bình 

    
Con 

gái 
CMND     

Công an 

Thái 

Nguyên 

  
0 0 

    

6.  TNH 

Đặng 

Ngọc 

Huy 

    Con rể CMND     

Công an 

Thái 

Nguyên 

  
0 0 

    



  

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng:  

Lương, Thưởng, Thù lao, lợi tức từ các vai trò, chức vụ: Cổ đông, Phó Chủ tịch HĐQT, 

Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH. 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng: Không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật. 

   NGƯỜI KHAI 

 

(Đã ký) 

 

Lê Xuân Tân 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 06 năm 2025 
 

BẢN CUNG CẤP THÔNG  TIN 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

1/ Họ và tên: NGUYỄN HỮU ĐIỆP 

2/ Giới tính: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh:  

4/ Nơi sinh: Như Thuỵ, Sông Lô, Vĩnh Phúc 

5/ Số CCCCD:   

Ngày cấp:       Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

6/ Quốc tịch: Việt Nam 

7/ Dân tộc:  Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú:  

9/ Số điện:  

10/ Địa chỉ email: ir.tnh@tnh.com.vn  

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện 

TNH (mã chứng khoán TNH) 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc, 

Thành viên HĐQT Công ty 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

- Chủ tịch HĐQT kiêm Viện trưởng Viện Công nghệ và Y dược (thuộc Liên hiệp Hội KH 

&KT Việt Nam) 

- Chủ tịch HĐQT CTCP tư vấn và xây dựng 26 Việt Nam (MSDN 0108276324) 

- Phó Chủ tịch Hội Nông nghiệp Bền vững – Bộ NN&PTNT Việt Nam 

- Uỷ viên BCH Hội khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam 

- Uỷ viên thường vụ Hiệp hội tinh dầu và mỹ phẩm Việt Nam 

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0CP, 

chiếm 0% vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai 



Stt. 
Mã 

CK  
Họ tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán  

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có)  

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

công 

ty / 

người 

nội 

bộ  

Loại hình 

Giấy 

NSH (*) 

(CMND/ 

CCCD) 

Số Giấy NSH Ngày cấp  Nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ 

phiếu 

sở 

hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

của 

công 

ty/ 

người 

nội bộ  

Lý do khi 

phát sinh 

thay đổi 

liên quan 

đến mục 

13 và 14 

Ghi 

chú (về 

việc 

không 

có số 

Giấy 

NSH 

và các 

ghi chú 

khác)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

9.   TNH 

Nguyễn 

Hữu 

Điệp  

Phó 

Tổng 

Giám 

đốc, 

Thành 

viên 

HĐQT 

  CCCD 

  

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

 

0 0 16/06/2025 

 

ĐHĐCĐ 

bầu 
  

10.   

Nguyễn 

Viết 

Thanh 

  Bố đẻ      0 0    Đã mất 

11.   

Nguyễn 

Thị 

Xanh 

  Mẹ đẻ CMND   
CA Vĩnh 

Phúc 
 0 0     

12.   
Lê Văn 

Ẩy 
  Bố vợ CCCD   

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

 0 0     



Stt. 
Mã 

CK  
Họ tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán  

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có)  

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

công 

ty / 

người 

nội 

bộ  

Loại hình 

Giấy 

NSH (*) 

(CMND/ 

CCCD) 

Số Giấy NSH Ngày cấp  Nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ 

phiếu 

sở 

hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

của 

công 

ty/ 

người 

nội bộ  

Lý do khi 

phát sinh 

thay đổi 

liên quan 

đến mục 

13 và 14 

Ghi 

chú (về 

việc 

không 

có số 

Giấy 

NSH 

và các 

ghi chú 

khác)  

13.   
Phạm 

Thị kim 
  Mẹ vợ CCCD   

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

 0 0     

14.   
Lê Thị 

Quyên 
  Vợ CCCD   

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

 0 0     

15.   

Nguyễn 

Hoàng 

Long 

  
Con 

trai 
CCCD   

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

 0 0     

16.   

Nguyễn 

Hoàng 

Linh 

  
Con 

trai 
CCCD   

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

 0 0     



Stt. 
Mã 

CK  
Họ tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán  

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có)  

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

công 

ty / 

người 

nội 

bộ  

Loại hình 

Giấy 

NSH (*) 

(CMND/ 

CCCD) 

Số Giấy NSH Ngày cấp  Nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ 

phiếu 

sở 

hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

của 

công 

ty/ 

người 

nội bộ  

Lý do khi 

phát sinh 

thay đổi 

liên quan 

đến mục 

13 và 14 

Ghi 

chú (về 

việc 

không 

có số 

Giấy 

NSH 

và các 

ghi chú 

khác)  

17.   

Dương 

Thị 

Thuỷ 

  
Con 

dâu 
CCCD   

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

 0 0     

18.   

Nguyễn 

Đình 

Huân 

  
Em 

trai 
CCCD   

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

 0 0     

19.   

Nguyễn 

Hồng 

Sơn 

  
Em 

trai 
CCCD   

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

 0 0 

 

   

20.   
Nguyễn 

Thị Hiên 
  

Em 

dâu 
CCCD   

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

 0 0     



Stt. 
Mã 

CK  
Họ tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán  

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có)  

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

công 

ty / 

người 

nội 

bộ  

Loại hình 

Giấy 

NSH (*) 

(CMND/ 

CCCD) 

Số Giấy NSH Ngày cấp  Nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ 

phiếu 

sở 

hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

của 

công 

ty/ 

người 

nội bộ  

Lý do khi 

phát sinh 

thay đổi 

liên quan 

đến mục 

13 và 14 

Ghi 

chú (về 

việc 

không 

có số 

Giấy 

NSH 

và các 

ghi chú 

khác)  

21.   
Nguyễn 

Thị Hà 
  

Em 

dâu 
CCCD   

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

 0 0     

22.   
Lê Thị 

Cúc 
  

Em 

dâu 
CMND   

CA Quảng 

Ninh 
 0 0     

23.   
Lê Thị 

Hoa 
  Em vợ CCCD   

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

 0 0     



  

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Lương, Thưởng từ chức vụ Phó Tổng 

giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH;  

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng: Không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

   NGƯỜI KHAI 

 

(Đã ký) 

 

NGUYỄN HỮU ĐIỆP 

 

 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom – Happiness 

---------------- 

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025 

Ha Noi, day 16 month 06 year 2025 

 

BẢN CUNG CẤP THÔNG  TIN/ CURRICULLUM VITAE 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán. 

To: - The State Securities Commission; 

- The Stock Exchange. 

1/ Họ và tên /Full name: Trần Ngọc Minh 

2/ Giới tính/Sex: Nam/Male 

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:  

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội 

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):  

Ngày cấp/Date of issue:    Nơi cấp/Place of issue: Cục QLHC về TTXH  

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:  

9/ Số điện thoại/Telephone number:  

10/ Địa chỉ email/Email:   

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to 

information disclosure rules: CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an 

organization subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng quản trị 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Giám 

đốc điều hành – Công ty TNHH Endurance Capital Advisors Việt Nam 

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần  chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning 

shares:0, accounting for 0% of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on 

behalf of (the State/strategỉc investor/other organisation): 0 cổ phần 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 cổ phần 



15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 

11 năm 2019. 

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26
th
 

Nov 2019. 

 



 

Stt 

No. 

Mã CK 

Securitie

s symbol 

Họ tên 

Name 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

accounts 

(if 

available) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Position 

at the 

company 

(if 

available) 

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 

người nội 

bộ 

Relationsh

ip with the 

company/ 

internal 

person 

Loại hình 

Giấy NSH 

(*) 

(CMND/ 

Passport/ 

Giấy 

ĐKKD) 

Type of 

documents

( 

ID/Passpo

rt/ 

Business 

Registratio

n 

Certificate

) 

Số Giấy 

NSH (*)/ 

NSH No. 

Ngày cấp 

Date of 

issue 

Nơi cấp 

Place of 

issue 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

Address 

l Head 

office 

address 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Numbe

r of 

shares 

owned 

at the 

end of 

the 

period 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Percen

t age of 

shares 

owned 

at the 

end of 

the 

period 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ Time 

the person 

became an 

affiliated 

person/ 

internal 

person 

Thời điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ 

Time the 

person 

ceased to 

be an 

affiliated 

person/ 

internal 

person 

Lý do 

(khi phát 

sinh thay 

đổi liên 

quan đến 

mục 13 

và 14) 

Reasons 

(when 

arising 

changes 

related 

to 

sections 

of 13 

and 14) 

Ghi chú 

(về việc 

không có 

số Giấy 

NSH và 

các ghi 

chú khác) 

Notes 

(i.e. not 

in 

posession 

of a NSH 

No. and 

other 

notes) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 TNH 

Trần 

Ngọc 

Minh 

 

Thành 

viên 

HĐQT 

Member 

of the 

Board of 

Directors 

      0 0 16/6/2025  

ĐHĐCĐ 

bầu/ 

Elected 

by the 

General 

Sharehol

ders' 

Meeting 

 

2  
Lê Bảo 

Ly 
  

Vợ 

Wife 
 

    
0 0       

3  
Trần Bảo 

Kim 
  

Con 

Son 
 

    
0 0       

4  

Trần Vũ 

Thanh 

Phong  

  
Con 

Son 
       

 
0 0       

 5   Trần   Bố  
    

0 0      



Thanh 

Bình 

Father 

6  

Trần Thị 

Hồng 

Lan 

021C0321

38 
N/A 

Mẹ 

Mother 
 

    
0 0       

7  
Lê Văn 

Thân 
  

Bố vợ 

Father-in-

law 

     0 0     

8  
Phạm 

Thị Bảo 
  

Mẹ vợ 

Mother-in-

law 

     0 0     

9 
 

Công ty 

TNHH 

Enduranc

e Capital 

Advisors 

Việt 

Nam 

N/A N/A 

Tổ chức có 

liên quan 

Related 

organisatio

n 

Giấy chứng 

nhận 

ĐKDN / 

Business 

Registrar 

on 

Certificate 

    0 0     
 

Trần Ngọc 

Minh là 

Giám đốc 

điều hành 

Công ty 

TNHH 

Endurance 

Capital 

Advisors 

Việt Nam 

 



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with 

public company, public fund (if any): Không 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with 

public company, public fund (if any): Không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and 

correct and I will bear the full responsibility to the law. 

   NGƯỜI KHAI / 

DECLARANT 

 

(Đã ký) 

 

Trần Ngọc Minh 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 06 năm 2025 
 

BẢN CUNG CẤP THÔNG  TIN 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

1/ Họ và tên: ROMEO FERNANDEZ LLEDO 

2/ Giới tính: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh:  

4/ Nơi sinh: Philippines 

5/ Số CCCCD:  

Ngày cấp:       Nơi cấp:  

6/ Quốc tịch: Philippines 

7/ Dân tộc:  

8/ Địa chỉ thường trú:  

9/ Số điện thoại:  

10/ Địa chỉ email:  

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện 

TNH (mã chứng khoán TNH) 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT  

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không  

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP, 

chiếm 0% vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:  0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai 



Stt. 
Mã 

CK  
Họ tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán  

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có)  

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

công 

ty / 

người 

nội bộ  

Loại 

hình 

Giấy 

NSH (*) 

(CMND/ 

CCCD) 

Số Giấy 

NSH 

Ngày 

cấp  
Nơi cấp  

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

 

Thời 

điểm 

bắt 

đầu là 

người 

có liên 

quan 

của 

công 

ty/ 

người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ  

Lý do khi 

phát sinh 

thay đổi 

liên quan 

đến mục 

13 và 14 

Ghi 

chú 

(về 

việc 

không 

có số 

Giấy 

NSH 

và các 

ghi 

chú 

khác)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.   TNH 

Romeo 

Fernandez 

Lledo 

  
Thành 

viên 

HĐQT  

Người 

nội bộ 
          0 0  16/06/2025 

ĐHĐCĐ 

bầu 
 

2.  
TNH 

 
Felipe B. Lledo     Bố           0 0     

3.  TNH 
Victoria F. 

Lledo 
    Mẹ           

0 0 
    

4.  TNH Filimon Olaivar     Bố vợ           0 0     

5.  TNH 
Efigenia 

Olaivar 
    Mẹ vợ           

0 0 
    

6.  TNH 
Bernadette O. 

Lledo 
    Vợ           

0 0 
    

7.  TNH 
Abigail O. 

Lledo 
  

Con 

gái 
     0 0     



Stt. 
Mã 

CK  
Họ tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán  

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có)  

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

công 

ty / 

người 

nội bộ  

Loại 

hình 

Giấy 

NSH (*) 

(CMND/ 

CCCD) 

Số Giấy 

NSH 

Ngày 

cấp  
Nơi cấp  

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

 

Thời 

điểm 

bắt 

đầu là 

người 

có liên 

quan 

của 

công 

ty/ 

người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ  

Lý do khi 

phát sinh 

thay đổi 

liên quan 

đến mục 

13 và 14 

Ghi 

chú 

(về 

việc 

không 

có số 

Giấy 

NSH 

và các 

ghi 

chú 

khác)  

8.  TNH Ryan O. Lledo   
Con 

trai 
     0 0     

9.  TNH Rex F. Lledo   
Anh 

ruột 
     

0 0 
    

10.  TNH 
Elena Melita 

Lledo 
  

Chị 

dâu 
     

0 0 
    

11.  TNH 

Công ty 

PROSPECT 

INNOVATIONS 

AND 

CONSULTING 

SERVICES 

  
Giám 

đốc 
     

0 0 

    



  

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Lương, Thưởng, Thù lao, lợi tức từ vai 

trò, chức vụ: Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH. 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng: Không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật. 

   NGƯỜI KHAI 

 

(Đã ký) 

 

ROMEO FERNANDEZ LLEDO 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

TP.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2025 
 

BẢN CUNG CẤP THÔNG  TIN 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

1/ Họ và tên: Christopher E. Freund 

2/ Giới tính: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh:  

4/ Nơi sinh: Hoa kỳ 

5/ Số CCCCD:  

Ngày cấp:       Nơi cấp:  

6/ Quốc tịch: Hoa kỳ 

7/ Dân tộc:  

8/ Địa chỉ thường trú:  

9/ Số điện thoại:  

10/ Địa chỉ email:  

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện 

TNH (mã chứng khoán TNH) 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT  

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không  

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP, 

chiếm 0% vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:  0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai 



Stt. 
Mã 

CK  
Họ tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán  

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có)  

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

công ty 

/ người 

nội bộ  

Loại 

hình 

Giấy 

NSH (*) 

(CMND/ 

CCCD) 

Số Giấy 

NSH 

Ngày 

cấp  
Nơi cấp  

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

 

Thời 

điểm 

bắt 

đầu là 

người 

có liên 

quan 

của 

công 

ty/ 

người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ  

Lý do khi 

phát sinh 

thay đổi 

liên quan 

đến mục 

13 và 14 

Ghi 

chú 

(về 

việc 

không 

có số 

Giấy 

NSH 

và các 

ghi 

chú 

khác)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.   TNH 
Christopher E. 

Freund 
  

Thành 

viên 

HĐQT  

Người 

nội bộ 
          0 0  16/06/2025 

ĐHĐCĐ 

bầu 
 

2.  
TNH 

 

Freund Truong 

Gaia Phoenix 
    Con gái           0 0     

3.  TNH 
Freund Truong 

Aurora Phoenix 
    Con gái           

0 0 
    

4.  TNH 
John Edison 

Freund 
    Bố đẻ           

0 0 
    

5.  TNH 
Trương Minh 

Hoa 
    Mẹ đẻ           

0 0 
    

6.  TNH Bùi Thu Hương     Mẹ vợ           0 0     

7.  TNH 

CTCP Giải 

pháp Thương 

mại A BA 

  

Thành 

viên 

HĐQT 

     0 0     



Stt. 
Mã 

CK  
Họ tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán  

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có)  

Mối 

quan 

hệ đối 

với 

công ty 

/ người 

nội bộ  

Loại 

hình 

Giấy 

NSH (*) 

(CMND/ 

CCCD) 

Số Giấy 

NSH 

Ngày 

cấp  
Nơi cấp  

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

 

Thời 

điểm 

bắt 

đầu là 

người 

có liên 

quan 

của 

công 

ty/ 

người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ  

Lý do khi 

phát sinh 

thay đổi 

liên quan 

đến mục 

13 và 14 

Ghi 

chú 

(về 

việc 

không 

có số 

Giấy 

NSH 

và các 

ghi 

chú 

khác)  

8.  TNH 
CTCP Giải pháp 

Gene 
  

Thành 

viên 

HĐQT 

     0 0     

9.  TNH 
CTCP Tập Đoàn 

Mutosi 
  

Thành 

viên 

HĐQT 

     

0 0 

    

10.  TNH 
CTCP Maroon 

Bells 
  

Thành 

viên 

HĐQT 

     

0 0 

    

11.  TNH CTCP đầu tư F88   

Thành 

viên 

HĐQT 

     

0 0 

    

12.  TNH 

Công ty TNHH 

Tư vấn Mekong 

Capital 

  

Chủ 

tịch 

Công 

ty 

     

0 0 

    



  

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng: Không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật. 

   NGƯỜI KHAI 

 

(Đã ký) 

 

Christopher E. Freund  

  

 

 

 

 

 

 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025 
 

BẢN CUNG CẤP THÔNG  TIN 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Giang 

2/ Giới tính: Nữ 

3/ Ngày tháng năm sinh:  

4/ Nơi sinh: Hà Nội 

5/ Số CCCCD:  

Ngày cấp:       Nơi cấp:  

6/ Quốc tịch: Hà Nội 

7/ Dân tộc:  

8/ Địa chỉ thường trú:  

9/ Số điện thoại:  

10/ Địa chỉ email:  

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện 

TNH (mã chứng khoán TNH) 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT  

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không  

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP, 

chiếm 0% vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:  0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai 



Stt. 
Mã 

CK  
Họ tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán  

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có)  

Mối quan hệ 

đối với công 

ty / người nội 

bộ  

Loại 

hình 

Giấy 

NSH (*) 

(CMND/ 

CCCD) 

Số Giấy 

NSH 

Ngày 

cấp  
Nơi cấp  

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa 

chỉ 

liên hệ  

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

 

Thời 

điểm 

bắt 

đầu là 

người 

có 

liên 

quan 

của 

công 

ty/ 

người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ  

Lý do 

khi phát 

sinh 

thay đổi 

liên 

quan 

đến mục 

13 và 14 

Ghi 

chú 

(về 

việc 

không 

có số 

Giấy 

NSH 

và các 

ghi 

chú 

khác)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.   TNH 
Nguyễn Thị 

Thùy Giang 
  

Thành 

viên 

HĐQT  

Người nội bộ           0 0  16/06/2025 
ĐHĐCĐ 

bầu 
 

2.  
TNH 

 

Nguyễn Trọng 

Phúc 
    Bố đẻ           0 0     

3.  TNH Vũ Thị Dung     Mẹ đẻ           0 0     

4.  TNH 
Nghiêm Đình 

Liên 
    Bố chồng           

0 0 
    

5.  TNH 
Nghiêm Thị 

Chuyên 
    Mẹ chồng           

0 0 
    

6.  TNH 
Nghiêm Đình 

Hinh 
    Chồng           

0 0 
    

7.  TNH 
Nghiêm Thùy 

An 
  Con gái      0 0     



Stt. 
Mã 

CK  
Họ tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán  

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có)  

Mối quan hệ 

đối với công 

ty / người nội 

bộ  

Loại 

hình 

Giấy 

NSH (*) 

(CMND/ 

CCCD) 

Số Giấy 

NSH 

Ngày 

cấp  
Nơi cấp  

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa 

chỉ 

liên hệ  

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

 

Thời 

điểm 

bắt 

đầu là 

người 

có 

liên 

quan 

của 

công 

ty/ 

người 

nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ  

Lý do 

khi phát 

sinh 

thay đổi 

liên 

quan 

đến mục 

13 và 14 

Ghi 

chú 

(về 

việc 

không 

có số 

Giấy 

NSH 

và các 

ghi 

chú 

khác)  

8.  TNH 
Nghiêm Xuân 

Danh 
  

Con trai 
     0 0     

9.  TNH 
Nguyễn Dung 

Hạnh 
  

Chị gái 
     

0 0 
    

10.  TNH 

Tổng Công ty 

may Bắc Giang 

LGG/Bac 

Giang Garment 

Corporation 

LGG 

  

Trưởng 

Ban Kiểm 

soát/Head 

of 

Supervisory 

Board 

     

0 0 

    



  

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Lương, Thưởng, Thù lao, lợi tức từ vai 

trò, chức vụ: Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH. 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng: Không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

   NGƯỜI KHAI 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Thùy Giang  
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